
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHƯỜNG BA ĐÌNH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /BC-UBND                                  Ba Đình, ngày 13 tháng 02 năm 2025 
 

BÁO CÁO 

Tổng đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2025 trên địa bàn phường Ba Đình 
 

Kính gửi: UBND thị xã Bỉm Sơn. 

    

Thực hiện công tác năm 2025 về việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia 

súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa 

bàn phường Ba Đình năm 2025. 

UBND phường Ba Đình đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê tổng 

đàn gia súc, gia cầm như sau: 

1. Tổng đàn gia súc: 105 con. Trong đó: 

- Trâu, Bò: 35 con; 

- Lợn: 70 con. Trong đó: Lợn thịt 70 con. 

2. Đàn chó: 141 con. 

3. Tổng đàn gia cầm: 1.452 con gà. 

(Có danh sách kèm theo) 

Trên đây là nội dung báo cáo tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. 

UBND phường Ba Đình báo cáo UBND thị xã Bỉm Sơn theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                                                                           KT. CHỦ TỊCH 

- UBND Thị xã (B/c);                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH 
- Lưu: VT.                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                               Mai Đức Tiến 
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   Mẫu 01 

   ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    PHƯỜNG BA ĐÌNH                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

           .                                                                                                     Ba Đình, ngày 13 tháng 02 năm 2025 

                                         

BẢNG TỔNG HỢP ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM ĐỢT 1 NĂM 2025 

 

STT Đơn vị 

Trâu, bò (con) Lợn (con) 
Gia cầm 

(con) 
Chó, 

mèo    

(con) 

Ghi chú 

Tổng 

Trâu, 

bò 

sinh 

sản 

Trâu, 

bò 

thịt 

Dưới 

1 

tháng 

tuổi 

Tổng 
Lợn 

nái 

Lợn 

đực 

giống 

Lợn 

thịt 

Lợn 

con 

theo 

mẹ 

Gà Vịt 

1 Khu phố 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10  

2 Khu phố 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15  

3 Khu phố 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21  

4 Khu phố 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22  

5 Khu phố 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14  

6 Khu phố 7 0 0 0 0 15 0 0 15 0 212 0 10  

7 Khu phố 8 0 0 0 0 22 0 0 22 0 620 0 12  

8 Khu phố 9 0 0 0 0 18 0 0 18 0 220 0 11  

9 Khu phố 10 35 35 0 0 0 0 0 0 0 250 0 14  

10 Khu phố 11 0 0 0 0 15 0 0 15 0 150 0 12  

 Tổng cộng: 35 35 0 0 70 0 0 70 0 1.452 0 141  
 

NGƯỜI TỔNG HỢP                  KT. CHỦ TỊCH 

         PHÓ CHỦ TỊCH 
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                                     Lê Thị Lơm                                                                                         Mai Đức Tiến 
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